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Triể  k ai t  c  iệ   ề á  P át triể  qua   ệ  a  đ  g hài hòa,  

ổ  đị   và tiế  b  trê  địa bà  tỉ   T ừa T iê   uế  ăm 2023  

 

Căn cứ Quyết định s  831/QĐ-UBND ngày 01/4/2022  của UBND tỉnh về 

Ban hành Đề án Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 (sau đâ   ọi tắt l  Qu ết định 

số 831/QĐ-UBND); Kế hoạch s  322/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 (sau 

đây gọi tắt là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án), UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch triển khai Đề án năm 2023 với các nội dung sau  

I             ÊU   U 

1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, doanh nghiệp về tầm quan 

trọng của việc xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trên địa bàn tỉnh, qua đó đẩy mạnh thực hiện pháp luật lao động của người sử 

dụng lao động và người lao động, nhất là các doanh nghiệp hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp và doanh nghiệp có v n đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền lợi và 

lợi ích hợp pháp của các bên nhằm hạn chế các mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ 

lao động có nguy cơ dẫn đến tranh cấp lao động và đình công. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, 

thực hiện t t các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định 

và tiến bộ; phát huy vai trò tham gia của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động trong việc ph i hợp với cơ quan quản lý nhà nước về 

lao động để đ i thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

3. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 

nghiệp, đảm bảo lợi ích của các bên; nâng cao đời s ng vật chất, tinh thần của 

người lao động; hạn chế tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công không 

đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động 

của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm ph i hợp của 

các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

trong việc xây dựng quan hệ lao động.  

II    I   V  TRỌ   T   

 1  Tổ c ức triể  k ai    ổ biế  Quyết đị   số 831/Q -U      ế 

   c  triể  k ai t  c  iệ   ề á   ăm 2023 và các vă  bả    á   u t có  iê  
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qua  đế   gười  a  đ  g và  gười sử dụ g  a  đ  g   ằm xây d  g qua  

 ệ  a  đ  g  ài  òa  ổ  đị   và tiế  b  trê  địa bà  tỉ  ; kị  t ời  gă  

c ặ     ả  bác các t ô g ti  sai  ệc   gây ả    ưở g xấu tới qua   ệ  a  

đ  g  

 Đơn vị thực hiện  Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể liên quan, UBND các cấp và các cơ quan truyền thông của tỉnh. 

 Thời gian thực hiện  Năm 2023. 

 2.  â g ca   iệu   c   iệu quả quả   ý   à  ước về  a  đ  g   ỗ trợ 

và   át triể  qua   ệ  a  đ  g  ài  òa  ổ  đị   và tiế  b  trê  địa bà  tỉ   
Đơn vị thực hiện   ở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 

Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph  Huế và các 

 ở, ngành có liên quan. 

 Thời gian thực hiện  Quý III, IV/2023. 

 3.  ổi mới   i du g và   ươ g t ức    t đ  g của tổ c ức cô g đ à  

tr  g qua   ệ  a  đ  g 

Đơn vị thực hiện  Liên đoàn Lao động tỉnh,  ở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành ph  Huế và các doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

 Thời gian thực hiện  Năm 2023. 

4. Tă g cườ g các    t đ  g t  c đẩy đối t   i và t ươ g  ượ g t   

t ể  
Đơn vị thực hiện   ở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 

Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành ph  Huế, các doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

 Thời gian thực hiện  Năm 2023. 

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp 

lao động 
Đơn vị thực hiện   ở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 

Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành ph  Huế và các  ở, ngành có liên quan. 

 Thời gian thực hiện  Năm 2023. 

6   ây d  g và t  c  iệ   iệu quả cơ c ế ba bê  tr  g qua   ệ  a  

đ  g 

Đơn vị thực hiện   ở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 

Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, UBND các huyện, thị xã, thành ph  Huế và các  ở, 

ngành có liên quan. 

 Thời gian thực hiện  Năm 2023. 

7   ẩy m    các    t đ  g  â g ca  đời số g v t c ất  ti   t ầ  c   

 gười  a  đ  g  

 Đơn vị thực hiện  Liên đoàn Lao động tỉnh,  ở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành ph  Huế và các  ở, ngành có liên quan, các doanh nghiệp. 

 Thời gian thực hiện  Quý III, IV/2023. 
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III   I   P   T Ự   I   

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được b  trí trong kế hoạch ngân sách hàng 

năm của các cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành 

theo Phụ lục lộ trình, dự toán kinh phí, cơ quan thực hiện các giải pháp của Đề 

án ban hành kèm theo Quyết định s  831/QĐ-UBND. 

2. Huy động nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án liên quan 

và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có). 

IV  T       T Ự   I    

 1  Sở La  đ  g - T ươ g bi   và  ã   i: 

 a) Chủ trì, ph i hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh 

tế, công nghiệp tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các 

hoạt động đ i thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể bảo đảm 

thực chất; thương lượng, thỏa thuận về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ 

khuyến khích khác trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của 

doanh nghiệp; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các thiết chế giải quyết tranh chấp 

lao động hiệu quả, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp 

thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong khuôn khổ pháp luật quy định. 

 - Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về 

pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến đời s ng, 

việc làm, thu nhập của công nhân, người lao động, quy chế dân chủ trong doanh 

nghiệp; xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp 

pháp của người lao động; không để những đ i tượng lợi dụng, lôi kéo, kích 

động, ép buộc người lao động gây r i an ninh, trật tự. 

 c) Tăng cường ph i hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên 

quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tổ chức t t 

công tác thông tin, dự báo, kết n i cung  - cầu và phát triển thị trường lao động 

để các bên có cơ sở đ i thoại, thương lượng. 

d) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, quan hệ lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đ i với người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn 

quy trình, thủ tục tuyển chọn hòa giải viên lao động, giải quyết kịp thời các 

vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh 

chấp lao động kéo dài, nguy cơ dẫn đến lãn công, đình công. 

2.  ề  g ị Liê  đ à  La  đ  g tỉ   

 a) Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhất là 

thực hiện chức năng đại diện công đoàn trong đ i thoại, thương lượng, giải 

quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động; xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động; lấy 

sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt 
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động công đoàn. Kịp thời ph i hợp với các ngành chức năng giải quyết tranh 

chấp lao động, đình công nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội. 

 b) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên 

công đoàn tại doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn tại các 

doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có v n đầu tư 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh gắn với việc thu hút người lao động vào hệ th ng 

công đoàn trực thuộc. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn 

viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. 

 c) Ph i hợp với  ở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây 

dựng các mô hình đ i thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động 

trong doanh nghiệp. Thường xuyên trao đổi, đ i thoại với công nhân, người lao 

động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, 

nhất là công nhân ở các khu công nghiệp; kịp thời đấu tranh, phê phán, u n nắn 

nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công 

nhân, người lao động.  

 d) Thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc khởi 

kiện ra tòa án đ i với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội của người 

sử dụng lao động, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động, tập thể người lao động theo quy định hiện hành của Luật Công đoàn. 

3.  a  Quả   ý   u  i   tế  cô g  g iệ  tỉ  : 

 a) Tăng cường công tác quản lý hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý lao động đ i với các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa 

ổn định, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các 

doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, công nghiệp trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hàng năm của UBND tỉnh. 

 b) Ph i hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan 

nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng nhà ở, nơi sinh hoạt văn 

hóa, thể dục thể thao cho người lao động tại các Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

ph i hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên và 

thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. 

4. Sở  ế    c  và  ầu tư: 

a) Đổi mới công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào địa 

bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển doanh 

nghiệp vừa và nhỏ qua đó nhằm tạo điều kiện việc làm và nâng cao đời s ng vật 

chất cho người lao động.  

b) Ph i hợp, hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật 

Đầu tư, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trì, ph i hợp 

với các ngành liên quan kiểm tra việc tuân thủ các quy định về Luật Doanh nghiệp.  

5  Sở Tài c í  :  

Trên cơ sở dự toán đề nghị của các cơ quan, đơn vị,  ở Tài chính thẩm 

định, tham mưu UBND tỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

6. Sở T ô g ti  và Truyề  t ông  
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Tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp 

luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo đảm thông tin chính 

xác, đầy đủ, kịp thời để người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt và 

thực hiện đúng quy định. 

  7.  ô g a  tỉ  :  

           Chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động lợi 

dụng đình công để kích động, lôi kéo người lao động đình công bất hợp pháp; 

không để các phần tử xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động gây phức tạp về an 

ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm những đ i tượng lợi dụng, lôi kéo, kích 

động, ép buộc người lao động ngừng làm việc, đình công, gây r i an ninh trật tự. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ qu c trong cơ quan, doanh nghiệp. 

8.  ả   iểm xã   i tỉ  : 

 a) Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo 

cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm. Tăng 

cường công tác phát triển đ i tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, 

BHTN. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu, lộ trình thực 

hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.  

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định của pháp luật; đồng thời giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho đ i 

tượng theo quy định. 

9.  iệ    i   a    g iệ  tỉ  , Liê  mi    ợ  tác xã tỉ   

 a) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật 

Hợp tác xã và các quy định liên quan đến quan hệ lao động; chủ động nắm bắt 

các vấn đề nảy sinh trong hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã có liên 

quan đến vấn đề quan hệ lao động; đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, những tồn 

tại, khó khăn trong thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, 

thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.  

 b) Thúc đẩy các hoạt động đ i thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, nâng 

cao đời s ng văn hóa tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc và chất lượng bữa ăn 

ca cho người lao động. Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực nâng cao 

năng lực cho hiệp hội doanh nghiệp thực hiện t t chức năng đại diện người sử 

dụng lao động để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển quan hệ lao động. 

 10.  y ba    â  dâ  t à     ố  uế  t ị xã và các  uyệ  

 a) Tích cực ph i hợp với công đoàn cùng cấp, các ngành, đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến với 

người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn; ăng cường 

hoạt động quản lý nhà nước về lao động, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật lao động đ i với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.  

 b) Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vướng mắc, 

mẫu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động dẫn 
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đến đình công; chủ động giải quyết tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật. Ph i hợp với công đoàn cùng cấp vận động 

thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ việc thành lập và 

hoạt động của tổ chức đại diện người lao động bảo đảm đúng chức năng, nhiệm 

vụ, mục đích theo quy định của pháp luật.  

    11.  ác d a    g iệ  đó g trê  địa bà  tỉ  : 

 a) Thực hiện t t các quy định của pháp luật về tuyển lao động, hợp đồng 

lao động, trả lương, thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, trích nộp kinh phí 

công đoàn và thực hiện các chế độ, nghĩa vụ khác theo quy định, không để xảy 

ra các trường hợp vi phạm về pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh; thực hiện 

nghiêm túc các quy định về xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao 

động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại 

nơi làm việc. 

 b) Hỗ trợ tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động theo 

đúng quy định của pháp luật và điều lệ; ph i hợp với các tổ chức đoàn thể và các 

cơ quan chức năng liên quan chăm lo cải thiện đời s ng vật chất và tinh thần cho 

người lao động, giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại doanh nghiệp khi 

mới phát sinh theo đúng quy định.  

V.   Ế     Á   Á  

 1.  ở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công 

nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành ph  Huế, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và các doanh nghiệp 

căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế tại đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm báo cáo UBND 

tỉnh kết quả triển khai thực hiện thông qua  ở Lao động -Thương binh và Xã hội 

theo để tổng hợp. 

2.  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp 

tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các nội dung 

của Kế hoạch; tham mưu tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 30/11. 

 3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về  ở Lao động - Thương binh và Xã 

hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 
 

 

Nơi nhận:                      

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Các đơn vị nêu tại mục IV; 

- CVP, PCVP KGVX; 

- Lưu VT, NC, XH. 

T                   

KT.     TỊ   

P Ó     TỊ   

 

 

 

 

 

 guyễ  T a    ì   

 



 

P   L   

  T SỐ   I   V  TRỌ   T        Ế       

(Kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề  n Ph t triển quan hệ lao độn  h i hòa, ổn định v  tiến bộ trên địa b n tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2023  

STT    t đ  g 

 ơ qua  c ủ 

trì 

 ơ qua    ối  ợ  

Ghi 

chú 

I  â g ca   iệu   c   iệu quả quả   ý   à  ước về  a  đ  g   ỗ trợ và   át triể  qua   ệ  a  đ  g  
 

1 Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án (có khen thưởng). 
UBND Tỉnh,  ở 

LĐ-TB&XH 
Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh x 

2 
Hoạt động tập huấn cho người sử dụng lao động, người lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp về pháp luật lao động 

 ở LĐ-TB&XH, 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh 

Các cơ quan có liên quan x 

3 

Tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra, kiểm tra và hoạt động 

thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật lao động trong các 

doanh nghiệp (đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí). 

 ở LĐ-TB&XH Các cơ quan có liên quan x 

4 
Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động, Luật Công đoàn, chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN 
 ở LĐ-TB&XH 

Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, BHXH 

tỉnh 
x 

5 
Hoạt động truyền thông, tuyên truyên trên báo, đài về pháp luật 

lao động, quan hệ lao động, tờ rơi, tờ gấp,… 

 ở LĐ-TB&XH, 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh. 

LĐLĐ tỉnh, 

Các cơ quan có liên quan 
x 

6 

Tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

cho cho người sử dụng lao động, người lao động trong các loại 

hình doanh nghiệp. 

BHXH tỉnh Các cơ quan có liên quan x 

7 
Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN 
BHXH tỉnh Các cơ quan có liên quan x 

8 
Công tác phát triển đ i tượng tham gia và giảm nợ BHXH, 

BHYT, BHTN 
BHXH tỉnh Các cơ quan có liên quan x 

II  ổi mới   i du g và   ươ g t ức    t đ  g của tổ c ức cô g đ à  tr  g qua   ệ  a  đ  g 
 

1 

Tổ chức đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở về kiến thức pháp luật 

lao động, quan hệ lao động, kỹ năng vận động, tập hợp người 

lao động, kỹ năng đàm phán, thương lượng (định kỳ 2 năm/lần) 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 
Các cấp công đoàn trong tỉnh x 
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2 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp 

luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

Các cấp công đoàn 

trong tỉnh 
x 

3 

Hội nghị chia sẻ kỹ năng s ng, làm việc và tác phong lao động 

cho công nhân lao động làm những công việc giản đơn, từ đó 

vận động người lao động s ng, làm việc theo pháp luật và tham 

gia tổ chức Công đoàn. 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

Các cơ quan có liên quan, Các cấp công 

đoàn trong tỉnh 
x 

III Tă g cườ g    t đ  g t  c đẩy đối t   i và t ươ g  ượ g t   t ể 
 

1 

Vận động các doanh nghiệp cùng ngành, trong đó tập trung vào 

các doanh nghiệp Dệt may, doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, 

công nghiệp tỉnh tham gia thương lượng và ký kết thỏa ước lao 

động tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia. 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH; LĐLĐ tỉnh; Các cơ quan 

có liên quan 
x 

2 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 ở LĐ-TB&XH 

LĐLĐ tỉnh; Ban QL KKT, CN tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành ph  Huế 
x 

3 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đ i thoại, thương lượng tập thể 

cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

 ở LĐ-TB&XH; 

LĐLĐ tỉnh 
Ban QL KKT, CN tỉnh; x 

4 

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, cẩm nang về đ i thoại, thương 

lượng cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ cở, người sử 

dụng lao động. 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH; 

Ban QL KKT, CN tỉnh;  
x 

5 

Tổ chức nghiên cứu, thu thập và tổng hợp thông tin về tiền 

lương, thu nhập và điều kiện lao động khác ở một s  nhóm 

doanh nghiệp trên địa bàn các KCN. 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH; LĐLĐ tỉnh, 

Các cơ quan có liên quan 
x 

6 

Hội nghị công b  thông tin, s  liệu về tiền lương, thu nhập và 

điều kiện lao động trung bình ở một s  nhóm doanh nghiệp 

trong các KCN làm cơ sở cho các bên tham khảo trong quá 

trình đ i thoại và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập 

thể. 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH; LĐLĐ tỉnh, 

Các cơ quan có liên quan 
x 

IV  â g ca   ă g   c và  iệu quả các t iết c ế giải quyết tra   c ấ   a  đ  g 
 

1 

Tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nhiệm cho các cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền trong ph i hợp giải quyết  tranh chấp lao động 

và xử lý các cuộc ngừng việc (định kỳ). 

 ở LĐ-TB&XH 
Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành ph , Công an tỉnh 
x 
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2 

Phụ cấp Thư ký Hội đồng trọng tài lao động; chế độ Trọng tài 

viên lao động được cử thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp 

lao động; công tác phí, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ;  theo quy định tại Nghị định 

145/2020/NĐ-CP. 

 ở LĐ-TB&XH Các cơ quan có liên quan x 

3 

Chế độ Hòa giải viên lao động được cử thực hiện nhiệm vụ hòa 

giải; công tác phí, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 

145/2020/NĐ-CP. 

 ở LĐ-TB&XH 
Các cơ quan có liên quan; Hòa giải viên lao 

động 
x 

4 

Hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ đ i  Hòa giải viên lao động, Trọng tài viên lao động 

tại địa phương hoặc Trương ương. 

 ở LĐ-TB&XH 
Các cơ quan có liên quan; Hòa giải viên lao 

động 
x 

V  ây d  g và t  c  iệ   iệu quả cơ c ế ba bê  tr  g qua   ệ  a  đ  g 
 

1 
Định kỳ tổ chức các diễn đàn quan hệ lao động của các tổ chức 

cấp tỉnh (định kỳ 2 năm/1 lần). 
 ở LĐ-TB&XH 

Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh; Tổ chức 

đại diện N DLĐ; Các cơ quan có liên quan 
x 

2 
Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh bạn thực 

hiện có hiệu quả cơ chế ph i hợp ba bên 

Ban QL KKT, 

CN tỉnh 
Các cơ quan có liên quan x 

VI  ẩy m       t đ  g  â g ca  đời số g v t c ất  ti   t ầ  c    gười  a  đ  g 
 

1 
Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cải thiện đời s ng vật chất và 

tinh thần cho người lao động. 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH, Ban QL KKT, CN tỉnh, 

các cấp công đoàn trong tỉnh 
x 

2 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền vận động, 

thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội đ i với 

người lao động; hình thành văn hóa doanh nghiệp, doanh 

nghiệp hoạt động vì mục tiêu hài hòa giữa lợi nhuận và trách 

nhiệm xã hội. 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 
  ở LĐ-TB&XH, Ban QL KKT, CN tỉnh x 

VII Xây d  g mô  ì   mẫu về các    t đ  g   át triể  qua   ệ  a  đ  g trê  địa bà  tỉ   
 

1 

Xây dựng mô hình mẫu về báo cáo chuyên đề việc tuân thủ các 

tiêu chuẩn lao động trên địa bàn, phục vụ yêu cầu hội nhập 

qu c tế (xây dựng mẫu, khảo sát, hội nghị chia sẻ,…) 

 ở LĐ-TB&XH Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh x 
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 Ghi chú: x là tổ chức các hoạt động./. 

2 

Xây dựng mô hình mẫu về việc vận động, hỗ trợ thành lập công 

đoàn cơ sở theo hướng đa dạng hóa cách tiếp cận (xây dựng 

mẫu, khảo sát, hội nghị chia sẻ,…) 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 
Các cơ quan có liên quan x 

3 

Xây dựng mô hình mẫu về đ i thoại hiệu quả và hội nghị người 

lao động tại doanh nghiệp (xây dựng mẫu, khảo sát, hội nghị 

chia sẻ,…) 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

 ở LĐ-TB&XH, Ban QL KKT, CN tỉnh, 

các cấp công đoàn trong tỉnh, Các cơ quan 

có liên quan 

x 

4 

Xây dựng mô hình mẫu về lập hồ sơ quan hệ lao động đ i với 

doanh nghiệp có nguy cơ cao về tranh chấp lao động (xây dựng 

mẫu, khảo sát, hội nghị chia sẻ,…) 

 ở LĐ-TB&XH 
Ban QL KKT, CN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hòa 

giải viên lao động 
x 

VIII 
   t đ  g xã   i  óa tr  g việc xây d  g qua   ệ  a  đ  g 

 ài  òa  ổ  đị   và tiế  b  tr  g 

Các doanh 

nghiệp, cơ sở 

SXKD 

Các cơ quan có liên quan x 
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